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	Hoạt động
	Tuần I
Từ ngày 30/10/2017 đến ngày 3/11/2017
	Tuần II
Từ ngày 6/11/2017 đến ngày 10/11/2017
	Tuần III
Từ ngày 13/11đến ngày 17/11/2017
	Tuần IV
Từ ngày 20/11 đến ngày 24/11/2017
	Tuần V
Từ ngày 27/11 đến ngày 1/12/2017
	MT đánh giá

	Đón trẻ
	* Cô đón trẻ: Quan tâm đến sức khỏe của trẻ; Quan sát, nhắc nhở trẻ sử dụng một số từ chào hỏi và từ lễ phép phù hợp với tình huống……
* Cô trò chuyện: Trò chuyện về các thành viên trong gia đình bé. Tên, tuổi, Công việc, nghề nghiệp của bố mẹ, các hoạt động, món ăn, trò chơi mag các thành viên trong gia đình yêu thích, địa chỉ của gia đình.
	

	Trò chuyện
	* Trò chuyện về gia đình, khách đến chơi nhà thì con phải làm gì?
- Xem clip, lựa chọn tranh ảnh phát hiện: bàn là, bếp điện, bếp lò đang đun, phích nước nóng...là những vật dụng nguy hiểm và nói được mối nguy hiểm khi đến gần; không nghịch các vật sắc, nhọn
- Trò chuyện với trẻ về  một số đồ dùng trong gia đình. Phân loại đồ dùng theo công dụng, chất liệu.
- Xem tranh ảnh, video về một số đồ dùng trong gia đình.
- Cảm xúc của trẻ khi đến trường trong ngày hội ngày nhà giáo VN 20/11; ý nghĩa của ngày 20/11.
Trò chuyện một số sản phẩm nghề nông.
Xem tranh tình huống để trẻ thể hiện những trạng thái cảm xúc của bản thân: Vui, buồn, ngạc nhiên, sợ hãi, tức giận, xấu hổ qua lời nói, nét mặt, cử chỉ, và điệu bộ.
- Trò chuyện về một số nghề phổ biến trong xã hội: công việc, ích lợi, dụng cụ...
- Trò chuyện tìm hiểu về nghề nghiệp của bố mẹ, ước mơ của bé lớn lê sẽ làm nghề gì? Tại sao?
	36

	Thể dục sáng
	- Tập theo nhạc Tuần 1,3,5
+ Hô hấp: máy bay ù ù; 
+ Vươn thở: Đưa 2 tay từ dưới lên cao, kết hợp nhún chân		
+ Tay: Một tay dang ngang, 1 tay gập trước ngực, đổi tay theo nhạc. 
+ Lườn bụng: Tay dang ngang - đưa vòng lên cao
+ Chân: Co 1 chân, 2 tay gập trước ngực - 
+ Bật: Bật chụm chân; Bật luân phiên chân trước, chân sau.
- Thể dục nhịp điệu theo nhạc
	- Tập theo nhạc: Tuần 2,4
+ Hô hấp: thổi nơ bay...
+ Vươn thở: Đưa 2 tay từ dưới lên cao, kết hợp nhún chân		
+ Tay: Một tay dang ngang, 1 tay gập trước ngực, đổi tay theo nhạc. 
+ Lườn bụng: Tay dang ngang - chống hông.	 + Chân: Co 1 chân, 2 tay gập trước ngực - Dang 2 tay, duỗi 1 chân
+ Chân: Khuỵu gối
+ Bật: Bật chụm chân; Bật luân phiên chân trước, chân sau.
- Thể dục nhịp điệu theo nhạc.

	





	Hoạt động học
	Thứ 2
	LQCV
Làm quen chữ e, ê

	PT vận động
- Bật xa 50 cm
- Ném xa bằng 1 tay
- TCVĐ: Rồng rắn lên mây
	LQCV
Làm quen chữ cái u - ư
	.PT vận động
- Trèo lên, xuống thang ở độ cao 1,5m so với mặt đất.
TCVĐ:  Đánh xe ngựa.
	LQCV
Trò chơi với chữ  u, ư, e ê
	1; 4

	
	3
	Văn học
Thơ Làm Anh
(Tác phẩm trẻ chưa  biết)
	Âm nhạc
- NDTT Vỗ tay theo Tiết tấu chậm: Cháu yêu cô chú công nhân.
- NDKH Nghe hát: Gọi trâu
	Văn học
Thơ: Bàn tay cô giáo
(Tác phẩm trẻ chưa biết)
	Âm nhạc
- NDTT Dạy hát: “Ước mơ xanh”
- Trò chơi: Những nốt nhạc vui

	Văn học
Thơ: Bé làm bao nhiêu nghề.
(Tác phẩm trẻ chưa  biết)
	66
74

	
	4
	Khám phá xã hội
Khách đến chơi nhà 

	Khám phá xã hội
Phân loại một số đồ dùng trong gia đình.
Steam:Tìm hiểu về chiếc quạt và các nguyên lý tạo gió.

	Steam: Làm chiếc quạt có cánh quay được,(trang trí và thuyết trình về sản phẩm).


	Khám phá xã hội
Bác nông dân
	Khám phá xã hội
Ước mơ của bé.


	37
98
96
75

	
	5
	LQVT
Dạy trẻ đếm đến 7, nhận biết nhóm có số lượng là 7, nhận biết chữ số 7.
	LQVT
Dạy trẻ tách nhóm có số lượng là 7 

	LQVT
Ôn đếm, so sánh, nhận biết sô trong vi 7, tách nhóm có 7 thành 2 phần.
	LQVT
Dạy trẻ nhận biết, phân biệt: khối vuông, khối chữ nhật.
	LQVT
Dạy trẻ xác định phía phải, trái của người khác
	107

	
	6
	Tạo hình
Cắt và dán đồ dùng  gia đình.
(Đề tài)
	Tạo hình
Vẽ chân dung bác sĩ
(Đề tài)
	Tạo hình
Vẽ trang trí hình tròn
(Đề tài)
	Tạo hình
Cắt và dán hình ảnh về các nghề.
(Đề tài)
	Tạo hình
Nặn đồ dùng bé thích
(Đề tài)
	8

	Hoạt động ngoài trời
	* HĐMĐ:
 Quan sát: Thời tiết, con chim bồ câu, trang trại vật nuôi, cây hồ điệp.
* TCVĐ:
Kéo co; Rồng rắn lên mây Chuyền bóng; Mèo và chim sẻ
* Chơi tự do với đồ chơi ngoài trời; vơi phấn, lá, cát, sỏi…..
Thứ 2:  LĐTT
Nhặt rác sân trường, tưới cây.
Thứ 5: Giao lưu với A4 (chơi trò chơi đá bóng, thổi bóng bay)
	

	Hoạt động góc
	* Phân vai: Gia đình liên hoan khi có khách. (TT tuần 1)
* Góc khác:
- Góc xây dựng: Khu tập thể nhà bé.(TT tuần 2)
- Góc học tập:
+ Chơi với các số 1 - 7, các chữ o,ô,ơ, a ă, â.(TT tuần 3)
+ In chữ, số, làm sách về số, chữ.
- Góc tạo hình:
+ Vẽ, xé, nặn về các đồ dùng trong gia đình.(TT tuần 4)
- Góc âm nhạc:
+ Múa hát về gia đình.
G- Góc sách: 
+ Xem truyện tranh, kể chuyện theo tranh: Bác sĩ chim; Thần Sắt; Hai anh em(TT tuần 5)
- Góc thực hành cuộc sống: chơi với bộ cắt móng tay, buộc tóc, cài nơ…
- Góc thiên nhiên:
Chăm sóc cây, lau lá cây.
Thứ 3: Hoạt động phòng thể chất (chuyền bóng, đi cà kheo...)
	41












	Hoạt động ăn, ngủ, vệ sinh
	- Luyện tập rửa mặt và chải răng hàng ngày
- Rèn kỹ năng kê bàn, cất bàn, cất ghế, lau bàn.
- Nghe một số bản nhạc nhẹ, bài nghe hát dân ca, hát ru: Ru con; Mẹ yêu con; Hoa thơm bướm lượn.
	16; 21

	Hoạt động chiều.
	
	54,58
77

	Chủ đề/ sự kiện
	Khách đến chơi nhà
	Phân loại một số đồ dùng trong gia đình
	Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11
	Bác nông dân 
	Ước mơ của bé.
	

	Đánh giá kết quả thực hiện
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KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC
STEAM: LÀM QUẠT CÓ CÁNH QUAY ĐƯỢC
CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH
Kế hoạch hoạt động ngày 1 
	Tên hoạt độnghọc
	Mục đích - yêu cầu
	Chuẩn bị
	
Cách tiến hành


	Steam: Sự chuyển động của cánh quạt(làm quạt có cánh quay được)

S: Khá phá: 
Sự chuyển động của cánh quạt, để cánh quạt có thể quay được  thì cần gì? Vì sao cánh quạt quay được? Vì sao cánh quạt không quay được?
T: Công nghệ: Sử dụng Máy tính xem ảnh và video về đặc điểm, nguyên lý hoạt động, các kiểu dáng của quạt.
E: Kỹ thuật (Chế tạo): Quá trình trẻ sử dụng các nguyên vật liệu để làm cái quạt có thể quay được.
A: Nghệ thuật: Vẽ, trang trí cái quạt. Trò chơi : Ai xa nhất.
M: Toán:
Thi quạt của ai thổi được giấy đi xa hơn. Trẻ tính toán cần bao nhiêu dây chun, độ xoắn của dây chun để cánh quạt có thể quay mạnh hơn.

	1. Kiến thức: 
-  Trẻ biết tên gọi, đặc điểm cấutạo,nguyên lý hoạt động của cái quạt.
- Trẻ biết 1 số nguyên liệu tự nhiên sẵn có và đặc tính về chất liệu : chai nhựa,lon nước, nắp chai dây chun có sức xoắn và đàn hồi tốt
-Biết trao đổi, thoả thuận với bạn để cùng thực hiện hoạt động chung.
2. Kỹ năng: 
- Quan sát, thảo luận, đối thoại với người đối diện
- Lắng nghe và trao đổi với người đối thoại.
- Vẽ phối hợp các nét thẳng,nétcong, nét ncong tròn khép kín.
- Sử dụng các vật liệu khác nhau để tạo ra cái quạt có cánh quay được.
- Kĩ năng làm việc độc lập
3. Thái độ:
- Chú ý quan sát lắng nghe và trả lời câu hỏi của cô
- Cố gắng hoàn thành công việc được giao

	- Chuẩn bị:
- Tranh ảnh về một số loại thuyền
- Chai lavi, kéo nến, dây chun dài, băng dính, thìa sữa chua,  que kem, que đè lưỡi, đũa tre, nắp chai, 
- Khuy, đề can màu, vải, giấy màu, dây thép, kéo
- Các đồ dùng ở góc giá Steam.


	1. Ổn định tổ chức
- Cho trẻ chơi trò chơi: Nóng quá, lạnh quá.
- Khi lạnh phải làm gì? Muốn có gió mát cần có gì?
- Trò chuyện với trẻ về nguyên lý vì sao cánh quạt có thể quay được dựa trên kinh nghiệm trẻ đã được học.
2. Phương pháp, hình thức tổ chức
Steam: Làm quạt  từ nguyên liệu đơn giản và cánh quay được
– Các bước STEAM thể hiện xen kẽ trong quá trình hoạt động.
a) Khám phá – S (Khoa học): Tên gọi và đặc điểm, nguyên lý hoạt động của một số loại quạt.
- Cho trẻ kể về những hiểu biết của mình về các loại quạt mà trẻ biết (Trò chuyện với trẻ về các loại quạt khác nhau, và lý do vì sao cánh quạt lại có thể quay được và tạo ra gió mát?)
- Cho trẻ xem lại các hình ảnh/ video, mô hình về các loại quạt (Xem trên ti vi , máy tính)
- Quạt có cấu tạo như thế nào? Màu sắc? Vì sao cánh quạt quay được và tạo ra gió mát?
T: Technology – Công nghệ: GV cho trẻ xem hình ảnh qua qua TV, hình ảnh quạt  thật để trẻ cùng thảo luận và trả lời các câu hỏi 
( các hình ảnh ví dụ)
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Chốt đầu bài: Hôm nay lớp mình sẽ làm quạt có cánh quay được bằng các nguyên liệu đơn giản.

b.Tưởng tượng lên kế hoạch và ý tưởng:
(E- Kỹ thuật(Chế tạo):Trẻ thảo luận về chọn chất liệu, nguyên liệu sẽ làm, làm quạt như thế nào? Thân quạt ra sao? Làm thế nào để cánh quạt có thể quay được? Làm thế nào để cánh quạt quay được và có gió thổi mạnh? Bắt đầu làm như thế nào? Trang trí cái quạt  ra sao, thân quạt thế nào?
M-Toán: Thân quạt to hay nhỏ? Dây chun nhiều hay ít? Làm thế nào đểcánh quạt có thể quay được? Làm thế nào để khi cánh quạt quay có gió thổi mạnh? 
(E- Chế tạo):Làm thế nào để cánh quạt có thể quay được và tạo ra gió mát?

c.Thiết kế - (A – Tạo hình): Mỗi trẻ sẽ tự lựa chọn và quyết định để vẽ 1 bản thiết kế về cái quạt  mà trẻ sẽ làm từ các nguyên liệu. Trẻ vẽ, GV gợi ý cho trẻ thêm về các họa tiết, chi tiết trang trí cái quạt.
Kỹ năng tạo hình: Vẽ phối hợp các nét thẳng,nét xiên, nét ngang, nét cong.

d.Trẻ thực hiện – 
E-Chế tạo: Cho trẻ lựa chọn nguyên vật liệu để trẻ làm cái quạt.
GV quan sát, lắng nghe cách trẻ sẽ làm và gợi ý cho trẻ nếu gặp khó khan
Hướng dẫn, gợi mở về cách làm, nguyên lý hoạt động, làm thế nào để làm được cái quạt mà có cánh quay được) 
( ví dụ: Cách giữ dây chun, cách làm cánh quạt, cách làm trục bằng dây chun để cánh quạt có thể quay được, sử dụng đa dạng vật liệu để trang trí cái quạt.
M: Toán :GV lưu ý hướng dẫn trẻ đo, cắt các cánh quạt ,  lựa chọn số lượng dây chun nhiều hay ít để cánh quạt có thể quay lâu hơn và tạo ra gió mát nhiều hơn.

đ. Đánh giá: Giáo viên cho trẻ nói về cái quạt trẻ đã làm: Làm bằng gì? Làm như thế nào?  Có đáp ứng đúng đầu bài đặt ra không? Cánh quạt có quay được không? Có tạo ra gió mát không? Trẻ tự đánh giá theo tiêu chí cô nêu. Nếu trẻ làm chưa xong hoặc làm quạt chưa quay  được, GV hỏi trẻ, nếu được làm lại thì con sẽ làm thế nào? Nếu làm tiếp con sẽ làm gì. Và cho trẻ cơ hội thêm thời gian để trẻ chỉnh sửa.
 3. Kết thúc 

	Lưu ý
	Đánh giá lại các nội dung với từng trẻ:
S: Khám phá: Trẻ đã nói được tên gọi, đặc điểm, nguyên lí hoạt đông của một số loại quạt.
Trẻ biết quạt có cánh quay được và tạo ra gió mát cần có: Động cơ, lực gió, con người.....
Trẻ biết có nhiều loại quạt khác nhau .
Trẻ biết quạt tạo ra gió mát.
T: Công nghệ: Ứng dụng CNTT trong quá trình học: Trẻ thích thú xem và tìm hiểu qua Ipad, TV, máy tính về các hình ảnh
E: Chế tạo: Quá trình trẻ thực hiện, trẻ biết cách chắp ghép, sử dụng vật liệu để làm cánh quạt quay? Biết sử dụng dây chun xoắn lại tạo thành trục xoay.
A: Nghệ thuật- Tạo hình: Trẻ vẽ và làm được cái quạt chưa?
Trẻ đã thực hiện được các kỹ năng vẽ ?Vẽ phối hợp các nét thẳng,nét xiên, nét ngang để tạo thành hình, thành quạt chưa?
M: Toán: Trẻ có đo được khoảng cách di chuyển của vật khi chánh quạt thổi không? Tính toán được việc sử dụng nhiều hay ít dây chun để cánh quạt có thể quay lâu hơn và tạo ra gió mát nhiều hơn hay không? 
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